PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; 
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường cao đẳng;
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường trung cấp. 
PHÒNG ĐÀO TẠO
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : Kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


PHÒNG ĐÀO TẠO
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Các số lớp tuyển của Khoa hàng năm đều ổn định theo chỉ tiêu đề ra.
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, số sinh viên các hệ của Khoa tuyển được là 7. Trong các năm học tới Khoa đề xuất giữ vững chỉ tiêu tuyển sinh như năm 17-18. 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	XX
	

	 Nội hàm 2
	X
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo .
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Có Quyết định ban hành chương trình đào tạo, trong đó bao gồm chương trình chi tiết các mô-đun, môn học. PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học PHÒNG ĐÀO TẠO
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Có sổ lên lớp, giáo án giảng dạy, sổ tay nhà giáo- PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo- PHÒNG thanh tra
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Các số lớp tuyển của Khoa hàng năm đều ổn định theo chỉ tiêu đề ra.
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, số sinh viên các hệ của Khoa tuyển được là 7. Trong các năm học tới Khoa đề xuất giữ vững chỉ tiêu tuyển sinh như năm 17-18. 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	XX
	

	 Nội hàm 2
	X
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo,
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Có giáo án giảng dạy của 100% các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có sổ tay giáo viên-
- Có báo cáo công tác đào tạo của khoa
-  Có báo cáo tổng kết hàng năm của khoa.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : Thực hiện phương pháp đào tạo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; 
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

Nội hàm 3 : thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3 : Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 3 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	

	 Nội hàm 2
	
	

	Nội hàm 3
	
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 

PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  : Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động;
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập -PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có danh sách người học đã tốt nghiệp
- Có báo cáo công tác đào tạo của khoa
-  Có báo cáo tổng kết hàng năm của khoa.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Có danh sách người học đã được thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động.
Có báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	

	 Nội hàm 2
	
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định;
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
- Có nội quy thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo -PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có Quyết định phê duyệt đối tượng được dự thi tốt nghiệp
- Có Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp 
-  Có các tài liệu liên quan đề thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, kiểm tra cho người học 
- Có đầy đủ các văn bản/tài liệu liên quan đến nội dung cấp văn bằng cho người học
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
Có đầy đủ hồ sơ người học 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	

	 Nội hàm 2
	
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định;
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
- Có nội quy thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo -PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có Quyết định phê duyệt đối tượng được dự thi tốt nghiệp
- Có Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp 
-  Có các tài liệu liên quan đề thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, kiểm tra cho người học 
- Có đầy đủ các văn bản/tài liệu liên quan đến nội dung cấp văn bằng cho người học
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
Có đầy đủ hồ sơ người học 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	

	 Nội hàm 2
	
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 



PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định;
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	
	
	

	
	
	
	


Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Có quy định của cơ sở đào tạo về việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học -PHÒNG ĐÀO TẠO
- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học 
- Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học
-  Có các tài liệu liên quan đề thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, kiểm tra cho người học 
- Có đầy đủ các văn bản/tài liệu liên quan đến nội dung cấp văn bằng cho người học
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:  Đạt

Nội hàm 2 : sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


- Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2 : Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	
	

	 Nội hàm 2
	
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 
















PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo 
Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1:  Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
Không có liên thông
Điểm đánh giá tiêu chuẩn:           điểm
                                                          Người báo cáo 
[bookmark: _GoBack]                                                          (ghi rõ họ tên) 

